PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN VĨNH THUẬN

TRƯỜNG TH&THCS VĨNH BÌNH BẮC

ĐỀ KIỂM CUỐI HỌC KÌ II 
MÔN: ÂM NHẠC 9
Năm học: 2021- 2022
I. Mục đích yêu cầu:

 - Kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh Qua kết quả kiểm tra, học sinh tự đánh giá việc học tập, giáo viên tự đánh giá hiệu quả giảng dạy của mình, từ đó điều chỉnh hoạt động dạy và học của giáo viên và học sinh.
 - Thực hiện theo yêu cầu trong phân phối chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của địa phương.
 1. Kiến thức:


· Kiểm tra kiến thức học sinh qua các bài hát đã học trong chương trình.
· Kiểm tra khả năng tập đọc nhạc của học sinh.
· Kiểm tra khả năng am hiểu về nhạc lí và âm nhạc thường thức của học sinh. 
 2. Năng lực:
     -       Khả năng thể hiện bài hát trước đám đông. (năng lực giao tiếp và hợp tác)
3. Phẩm chất: 
    -      Học sinh yêu thích môn học. (phẩm chất yêu nước, nhân ái)
II. Hình thức đề kiểm tra:

   Trắc nghiệm, thực hành.
III. Thiết lập ma trận, bản đặc tả ma trận:
1. thiết lập ma trận:
	TT
	Nội dung kiến thức/Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng điểm

	
	
	
	Nhận Biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	Thời gian
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian

(phút)
	TN
	TL
	
	

	1
	Nội dung 1: Bài hát
	Biết tên các tác giả về những bài hátđã học
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	
	2
	10

	2
	Nội dung 2:

Tập đọc nhạc
	Bài : “Lá xanh” thuộc TĐN mấy. Tên bài TĐN số 2 là gì.
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	
	2
	10



	3
	Nội dung 3: Nhạc lí và âm nhạc thường thức
	Hợp âm ba: gồm có mấy âm
Hợp âm bảy: gồm có mấy âm

	2
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	
	2
	10

	4
	Phần thực hành hát
	Vận dụng những kiến thức đã học cùng với sự am hiểu để hát đúng lời bài hát, nhịp điệu, rõ ràng, trôi trải, thể hiện được tình cảm của nội dung bài hát
	
	
	
	
	1
	39
	
	
	
	1
	39
	70

	
	Tổng
	
	6
	6
	
	
	1
	39
	
	
	6
	1
	45.0
	100

	
	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	
	30
	
	70
	
	30
	70
	
	

	
	Tỉ lệ chung
	
	30
	70
	100
	
	


2. Bản đặc tả ma trận đề kiểm tra:

	TT
	Nội dung kiến thức/Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/kĩ năng
	Mức độ kiến thức/kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	NB
	TH
	VD
	VDC

	1
	Nội dung 1: Bài hát
	Tên các tác giả về những bài hát đã học
	Nhận biết:
Biết tên các tác giả về những bài hátđã học
	2
	
	
	

	2
	Nội dung 2:

Tập đọc nhạc
	Bài “Lá xanh” thuộc TĐN số mấy.
 Tên bài TĐN số 2 là gì.
	Nhận biết:

Biết được Bài “Lá xanh” thuộc TĐN số mấy.
 Tên bài TĐN số 2 là gì. 
	2
	
	
	

	3
	Nội dung 3: Nhạc lí và âm nhạc thường thức
	Hợp âm ba: gồm có mấy âm
Hợp âm bảy: gồm có mấy âm
	 Nhận biết:

 Biết được Hợp âm ba: gồm có mấy âm
Hợp âm bảy: gồm có mấy âm
	2
	
	
	

	4
	Phần thực hành hát
	Vận dụng những kiến thức đã học cùng với sự am hiểu để hát đúng lời bài hát, nhịp điệu, rõ ràng, trôi trải, thể hiện được tình cảm của nội dung bài hát
	Vận dụng: 

Vận dụng những kiến thức đã học cùng với sự am hiểu để hát đúng lời bài hát, nhịp điệu, rõ ràng, trôi trải, thể hiện được tình cảm của nội dung bài hát 
	
	
	1
	

	Tổng
	100%
	6
	
	1
	

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận biết
	100%
	30
	
	70
	

	Tỉ lệ chung
	100%
	30%
	70%


IV. Đề kiểm tra:

	PHÒNG GD & ĐT VĨNH THUẬN

TRƯỜNG TH-THCS VĨNH BÌNH BẮC

Họ và tên: ……………………………….

Lớp: 9/….
	Đề kiểm tra cuối kì II, năm học 2021-2022
Môn: Âm nhạc 9
Thời gian: 45 phút 

Không kể thời gian giao đề


	Điểm
	Lời phê của giáo viên

	LT
	TH
	TĐ
	

	
	
	
	


I/ PHẦN LÝ THUYẾT: ( 3đ )

      Hãy chọn và khoanh tròn câu trả lời đúng:
1. Tác giả bài “Nối vòng tay lớn” là ai ?

      A. Trần Hoàn                     B. Trịnh Công Sơn            C. Văn Cao                  D. Vũ Hoàng

2. Bài “Lí kéo chài” thuộc dân ca gì ?

      A. Dân ca Tây Nguyên            B. Dân ca Bắc Bộ          C.  Dân ca Trung Bộ           D. Dân ca Nam Bộ
3. Bài “Lá xanh” thuộc TĐN số mấy ?

      A. TĐN số 1                      B. TĐN số 2                      C. TĐN số 3                 D. TĐN số 4

4. TĐN số 2 có tên là gì ?

      A. Con chim non         B. Nhạc buồn         C. Khi vui xuân sang          D. Nghệ sĩ với cây đàn

5. Hợp âm ba: gồm có mấy âm ?

      A. 1 âm                             B. 2 âm                               C. 3 âm                         D. 4 âm

6. Hợp âm bảy: gồm có mấy âm ?

      A. 4 âm                             B. 5 âm                               C. 6 âm                          D. 7 âm

II/ PHẦN THỰC HÀNH: ( 7 điểm )

     Thi theo hình thức bốc thăm 1 trong 4 bài hát sau:

     1. Bóng dáng một ngôi trường
     2. Nụ cười
     3. Nối vòng tay lớn

     4. Lí kéo chài 
	    PHÒNG GD & ĐT VĨNH THUẬN
TRƯỜNG TH-THCS VĨNH BÌNH BẮC

ĐÁP ÁN 
	ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
NĂM HỌC: 2021 – 2022

MÔN: ÂM NHẠC 9


I/ PHẦN LÝ THUYẾT: ( 3 điểm )

    ( Đúng một câu 0,5 đ )

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	D
	C
	D
	C
	A


II/ PHẦN THỰC HÀNH: ( 7 điểm )

	Yêu cầu
	Điểm

	1.Học sinh hát thuộc, đúng lời bài hát
	3 điểm

	2.Học sinh hát đúng giai điệu, rõ ràng, trôi chảy
	3 điểm

	3.Học sinh thể hiện được sắc thái, tình cảm của nội dung bài hát
	1 điểm


